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1 TK14 NGUYỄN HỒNG HẢI 18/10/1984 Pleicu, Gia Lai 231179687 14/02/2015
Kỹ sƣ kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III TT QH&KĐ XD

2 GS01 TRẦN MINH THUẤN 12/02/1984

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211859340 21/8/2020
Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TV&XD Nam Hải

3 TK03
NGUYỄN CÔNG 

DŨNG
12/02/1981

NHơn Mỹ, An Nhơn, 

Bình Định
211696014 15/7/2014

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
II

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

4 QLDA
ĐẶNG PHONG 

TRUNG 
28/02/1983

 45/20 Bế Văn Đàn, 

Quy Nhơn, Bình Định
211754979 24/9/2012

Thạc sỹ xây dựng 

công trình giao thông
Quản lý dự án II

Công ty TNHH BOT 

36.71, tổng công ty 36

5 TK09 LÊ THANH TUẤN 09/09/1991
KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình Định
215176067 05/5/2016

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

TV&XDTH Tân Tiến

6 GS10 LÊ MẠNH HIỆP 01/7/1992
232 Trần Phú, An 

NHơn, Bình Định
215210445 09/12/2019

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II không cung cấp

7 GS06 VŨ HẢI ANH 01/5/1984 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 201870939 05/7/2019
Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Ban QLDA ĐT&XD 

Thủy lợi 7

8 GS10 HUỲNH VĂN THEO 30/7/1980

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211787508 04/9/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

9 GS01
NGUYỄN THANH 

LÂM
02/5/1980

Nhơn An, An Nhơn, 

Bình Định
211735158 17/4/2014

Thạc sĩ công trình 

thủy

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ
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10 GS01 NGUYỄN VĂN THÁI 05/4/1985
Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Bình Định
215018276 10/4/2018

Cao Đẳng xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

11 GS01 NGÔ VĂN PHỆ 30/12/1978
KV8, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Bình Định
211582347 18/7/2019 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

12 TK11 VÕ THỊ TUYẾT NGA 30/10/1987
Cát Khánh, Phù Cát, 

Bình Định
215555347 20/7/2016 kiến trúc sƣ

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

13 TK11 NGUYỄN HỮU BÌNH 28/8/1977
01 Hai Bà Trƣng, 

Quy Nhơn, Bình Định
211586591 09/9/2005 kiến trúc sƣ

Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
II

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

14 DG01
DƢƠNG THỊ BÍCH 

HƢỜNG
19/6/1985

KV1, P Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

Bình Định

211890100 04/4/2019
Thạc sĩ công trình 

thủy
Định giá xây dựng II

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

15 TK07 TRẦN HỮU PHƢỚC 06/10/1979
KV1, P Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Bình Định
211717547 10/6/2019

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

16 GS01
ĐOÀN NGỌC 

VƢƠNG
25/10/1994 Đức Cơ, Gia Lai 231032119 25/02/2011

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

17 GS01 MAI CÔNG VỸ 10/02/1992
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
215214569 22/6/2010 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

18 QLDA LÊ PHÚC LÂN 26/4/1979
TT Ngô Mây, Phù 

Cát, Bình Định
211639522 17/7/2019

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án III

Ban QL bảo trì đƣờng 

bộ

19 QLDA TRẦN KHẢI HIẾU 08/07/1991
86A Biên Cƣơng, 

Quy Nhơn, Bình Định
215169477 09/10/2015

Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng 
Quản lý dự án III

Ban QL bảo trì đƣờng 

bộ
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20 GS01 KHỔNG THIẾU NAM 02/08/1996
Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định
215360593 01/10/2010

Kỹ sƣ  xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

TVXD An Minh

21 GS01 NGUYỄN HỮU HIỆP 22/5/1991
Nhơn Thành, An 

Nhơn, Bình Định
21508845 02/7/2007

Kỹ sƣ  xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TVXD Minh Khang

22 GS01
NGUYỄN ĐỨC 

TUẤN
01/09/1987

Cát Tiến, Phù Cát, 

Bình Định
211892299 10/9/2020

Kỹ sƣ  xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty CP Long 

Bình

23 GS10 NGUYỄN VĂN DƢ 01/01/1978
75 Hai Bà Trƣng, 

Quy Nhơn, Bình Định
211685225 07/01/2020

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty CP QL&XD 

đƣờng bộ BĐ

24 KS01 NGUYỄN VĂN TIẾN 28/5/1990
Phú An, Phú Vang, 

Huế
191677818 31/10/2016 Cử nhân địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

25 GS10
NGUYỄN CHIẾN 

THẮNG
04/12/1990

Vĩnh Trƣờng, Nha 

Trang, Khánh Hòa
225423447 31/5/2011 Trung cấp

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

26 GS10 NGUYỄN VĂN LỘC 11/04/1982
Vĩnh Thạnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa
197128243 11/01/2011 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

27 KS01
NGUYỄN TRUNG 

PHI
05/12/1992

Hải Quế, Hải Lăng, 

Quản Trị
197296832 31/7/2009 Cử nhân địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

28 KS01 LÊ MINH TẤN 02/12/1993 Đồng Xuân, Phú Yên 221291532 10/02/2012
Cao Đẳng kỹ thuật 

địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

29 KS01
ĐINH TRẦN MAI 

TUẤN
02/01/1995 Tây Hòa, Phú Yên 221391830 09/7/2012

Cao Đẳng kỹ thuật 

địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định

30 KS01
NGUYỄN HOÀNG 

PHI ĐIỆP
24/3/1989

Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa
225417485 18/9/2010

Ký sƣ kỹ thuật địa 

chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
III

Công ty CP TV T27-

CN Bình Định
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31 QLDA
NGUYỄN SĨ TUẤN 

ANH
31/10/1992

KV2, P Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, Bình 

Định

215258238 19/7/2018

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Quản lý dự án III Ban QLBT đƣờng bộ

32 QLDA
NGUYỄN TRỌNG 

HỮU
31/10/1992

Phƣớc Lộc, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211800939 22/5/2014

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng
Quản lý dự án III Ban QLBT đƣờng bộ

33 QLDA LÊ THANH HOÀNG 02/01/1978

83/1 Nguyễn T Minh 

Khai, Quy Nhơn, 

Bình Định

211600827 19/3/2018
Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng
Quản lý dự án III Ban QLBT đƣờng bộ

34 QLDA
ĐẶNG HOÀNG DUY 

VƢƠNG
15/01/1992

Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định
215236277 14/9/2016

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III Ban QLBT đƣờng bộ

35 QLDA
NGUYỄN MINH 

NAM
04/12/1994

Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định
215262360 23/02/2009

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình giao thông
Quản lý dự án III Ban QLBT đƣờng bộ

36 GS10 DƢƠNG QUÍ CÔNG 13/3/1993
Trần Phú, An NHơn, 

Bình Định
215268028 21/11/2016

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Nhật 

Minh

37 GS10 PHAN MINH THỌ 20/10/1972
Trần Phú, An NHơn, 

Bình Định
211515527 09/01/2014

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH Nhật 

Minh

38 GS10 DƢƠNG ĐÌNH GIÁC 13/6/1977
Quang Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định
215341460 01/06/2011

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH Nhật 

Minh

39 GS10
THÁI THỊ HUYỀN 

TRANG
30/6/1986

Hoài Hƣơng, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211844231 09/01/2014

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Nhật 

Minh

40 GS01 LÊ ĐỨC HIỀN 25/10/1992
Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215186228 20/8/2007

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH Nhật 

Minh
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41 GS01 TRẦN NGỌC VÂN 05/10/1984
24 Võ Xán, An 

Nhơn, Bình Định
211821493 20/12/2017

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH Nhật 

Minh

42 GS01
ĐẶNG THANH BÉ 

EM
20/6/1977

KV3, Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, Bình Định
52077021954 10/8/2021

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH Nhật 

Minh

43 GS10 NGUYỄN HOÀI ĐỨC 16/5/1983
197 Hoàng Văn Thụ, 

Quy Nhơn, Bình Định
211818497 02/02/2016 Kỹ sƣ cầu hầm

Giám sát Công trình 

Giao thông
II không cung cấp

44 GS10 ĐẶNG QUỐC TÍN 26/7/1995
Tam Quan Bắc, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215347262 28/10/2020

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

KTXD Bình Định

45 GS10
NGUYỄN VĂN 

THỨC
31/12/1992

Nhơn Phúc, An 

Nhơn, Bình Định
215207343 17/9/2019

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Nhơn Phúc

46 GS02 NGUYỄN PHÚC ĐẠI 19/12/1995
Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định
215371882 15/6/2020 Kỹ sƣ điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH 

KTXD Bình Định

47 GS02 NGUYỄN XUÂN VŨ 05/3/1985
63 Vũ Bảo, Quy 

Nhơn, Bình Định
211894276 11/12/2018 Kỹ sƣ điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH 

KTXD Bình Định

48 GS02 LÊ ANH VŨ 02/02/1985
Quang Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định
215002033 27/3/2016 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH 

KTXD Bình Định

49 GS01 VŨ THÙY LINH 23/5/1988
Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định
52188011410 12/7/2021

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

IIII
Công ty TNHH Tân 

Lập

50 GS10 HỒ PHƢỚC NHỰT 13/12/1988
Cát Tân, Phù Cát, 

Bình Định
215144904 02/4/2011

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

ĐTXD&TMDV Yến 

Tùng
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51 GS01 NGUYỄN HỮU HƠN 09/9/1975
KV3, Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, Bình Định
215477179 19/9/2013

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

52 GS01
NGUYỄN CÔNG 

MINH
07/9/1986 Sơn Trà, Đà Nẵng 201535566 25/11/2018

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

53 GS01
NGUYỄN THÀNH 

VƢƠNG
19/11/1981

Mỹ Hòa, Phù Mỹ, 

Bình Định
211807406 15/01/2016

Thạc sĩ xây dựng 

công trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

54 GS01 NGÔ THIỆN HÙNG 09/10/1968
KV9, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, Bình Định
211064225 07/11/2012

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP công viên 

CX&CSĐT

55 GS10 PHAN ĐÌNH NHẪN 30/10/1984
Hoài Tân, Hoài 

Nhơn, Bình Định
52084007319 28/6/2021

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Tân 

Lập

56 GS10 HUỲNH ĐỊCH KIM 03/9/1983 không cung cấp 211745745 12/01/2016
Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Tân 

Lập

57 GS10 ĐOÀN HỮU THỊNH 22/02/1982
Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
211754055 15/10/2020

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH Tân 

Lập

58 GS10 NGUYỄN KIM DŨNG 22/02/1976
Cát Tân, Phù Cát, 

Bình Định
211603451 28/01/2010

Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH Tân 

Lập

59 GS10
NGUYỄN THANH 

VĂN
08/3/1990

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

52090001254 13/4/2021
Kỹ sƣ xây dựng  cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Tân 

Lập

60 GS06 LÊ MINH TRUNG 15/5/1978
Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211667757 19/11/2013 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH Tân 

Lập

6



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY
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61 GS01 VÕ TẤN TÀI 12/12/1989
Ân Thạnh, Hoài Ân, 

Bình Định
215157714 28/3/2007

Kỹ sƣ  xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH Tân 

Lập

62 GS01 LÊ THANH NHÃ 30/07/1980

KV7, P Bùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn, 

Bình Định

211627861 19/02/2019

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty CP ĐTXD 

Minh Xuân

63 GS01
NGÔ QUANG 

THẮNG
25/5/1989

252 Diên Hồng, Quy 

Nhơn, Bình Định
215190406 04/7/2019

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

64 GS01
NGUYỄN TUẤN 

ANH
20/3/1988

52 A Cần Vƣơng, 

Quy Nhơn, Bình Định
215020041 01/6/2018

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Ban QLDA DD&CN 

tỉnh

65 GS01 NGUYỄN GHÍCH 04/06/1995
KV3, P. NHơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình Định
215304918 29/3/2010

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty CP 

TVĐTXD Vạn Phát

66 TK09 NGÔ CÔNG TUẤN 25/02/1989
 NHơn Lý, Quy 

Nhơn, Bình Định
215175136 31/6/2006

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty CP 

TVĐTXD Vạn Phát

67 GS06
NGUYỄN XUÂN 

THUẬN
06/02/1995

KV1, P Bùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn, 

Bình Định

215353206 06/4/2010 Kỹ sƣ xây dựng 
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

68 GS01
NGUYỄN NGỌC 

HOANG
17/02/1990

Phƣớc Thuận, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215185521 01/6/2018

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH Tân 

Vĩnh Phú

69 GS01 PHAN THANH SANG 24/04/1991
Phƣớc Thuận, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215138079 14/02/2019

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XDTM Vâ--n Trinh

70 DG01 VÕ CHÍ CƢỜNG 18/8/1976

KV4, P Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, Bình 

Định

052076012129 28/6/2021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Định giá xây dựng III

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

71 GS10 PHẠM MINH HÙNG 10/12/1994
KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình Định
211462594 12/12/2012

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Ban QLDA ĐTXD 

DD&CN tỉnh
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72 GS01
NGÔ MẠNH 

KHƢƠNG 
15/5/1981

695 Trƣờng Chinh, 

An Nhơn, Bình Định
211674516 20/6/2016 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Khƣơng Thịnh

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

DG01
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

QLDA Quản lý dự án II

74
NGUYỄN VĂN 

THÂN
16/02/1995

Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215318654 31/12/2019

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

KTXD Bình Định

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ
73 VÕ CÔNG TRỌNG 24/8/1976

Cát Hải, Phù Cát, 

Bình Định
211541607 25/7/2009 Kỹ sƣ thủy lợi

Kỹ sƣ xây dựng thủy 

lợi - thủy điện

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ
76

NGUYỄN DUY 

KHÁNH
08/05/1992

Thanh Chƣơng, 

Nghệ An
187173843 12/10/2009

75
ĐOÀN MINH 

HOÀNG
14/12/1985 Tây Hòa, Phú Yên '054085008483 11/8/2021

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP TVXD 

TL-TĐ BĐ

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK&XD S.A.C

79 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/01/1981
Nhơn Thọ, An Nhơn, 

Bình Định
211655904 03/6/2014

78 LÊ NAM NAM 10/05/1993
KV3, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, Bình Định
215299699 07/5/2020

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty CP 

TVTKXD Hội quy 

hoạch BĐ

77 VÕ VĂN TẦNG 30/9/1985

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211822793 15/7/2014
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thi
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nghị
Đơn vị công tác

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

QLDA Quản lý dự án III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
II

QLDA Quản lý dự án II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

KS02 Khảo sát Địa hình II

DG01 Định giá xây dựng II

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

86 NGUYỄN ĐÌNH TỰ 20/06/1979
Cát Tƣờng, Phù Cát, 

Bình Định
211602803 15/9/2018

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
85

NGUYỄN DUY 

TRƢƠNG
20/02/1985

Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

Bình Định
211807058 19/7/2017

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH Bình 

Yên

80
ĐOÀN NGUYÊN 

CƢỜNG
07/11/1982

172 Nguyễn T Minh 

Khai, Quy Nhơn, 

Bình Định

211787476 29/5/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty CP 

TVĐTXD Vạn Phát

không cung cấp

83 TRẦN ĐÌNH LÂM 17/05/1983
Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Bình Định
52083001939 13/4/2021

81
NGUYỄN THANH 

LIÊM
10/10/1986

Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215007374 11/12/2014

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Ban QLDA DD&CN 

tỉnh
82 LÊ MINH HIỂN 02/06/1989

An Hòa, An Lão, 

Bình Định
215097178 26/6/2020

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên 

Thành

84
NGUYỄN VĂN 

LONG
06/04/1983

Tam Quan Nam, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211822782 06/7/2016

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp; 

Kỹ sƣ điện

Công ty Điện lực BĐ

87 PHẠM VĂN DƢƠNG 09/10/1981 Phú Nhuận, Tp. HCM 75081000063 29/5/2021 không cung cấp
Công ty TNHH MTV 

cấp nƣớc SENCO BĐ
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 
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Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

QLDA Quản lý dự án III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

QLDA Quản lý dự án III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

DG01 Định giá xây dựng II

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH 

TVXD TH Hoàng Lê
88 NGUYỄN NGỌC BÚT 06/09/1984

Phƣớc Thắng, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211778865 20/6/2016

Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc 

và môi trƣờng nƣớc
TT QH&KĐ XD

91
TRẦN VIỄN 

TRƢỜNG
06/03/1978

KV4, P Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Bình Định
211627114 12/7/2010

90
TRƢƠNG TUẤN 

TRỌNG
11/06/1992

81 Nguyễn Lữ, Quy 

Nhơn, Bình Định
215257255 01/8/2013

92
NGUYỄN VIẾT NHƢ 

ANH
01/11/1988

Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định
215129995 14/8/2010

Thạc sĩ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
TT QH&KĐ XD

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
TT QH&KĐ XD

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

Kỹ sƣ điện khí hóa & 

cung cấp điện

Công ty TNHH 

CN&KT Quy Nhơn

89 ĐỖ TRUNG DŨNG 26/8/1988

536 Nguyễn Thái 

Học, Quy Nhơn, 

Bình Định

215030574 26/6/2012
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

95 TRẦN BÌNH LƢỢNG 11/12/1976
82 Tô Hiến Thành 

Quy Nhơn, Bình Định
211677508 11/12/1976

93 ĐỖ HOÀNG TRUNG 07/10/1978
Hoài Thanh, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211615149

94 NGUYỄN VĂN SƠN 04/3/1961
20 Lê Xuân Trữ, Quy 

Nhơn, Bình Định
210148849 15/5/2015

02/02/2016

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Đông Dƣơng

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 
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CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 
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môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

DG01 Định giá xây dựng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
99 ĐÀO XUÂN CHÁNH 06/6/1984

Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

Bình Định
211803113 15/5/2013

Kỹ sƣ thủy lợi
Công ty TNHH 

TVXD TH Hoàng Lê
100

PHẠM THỊ TRẤN 

CHI
15/9/1982

28/8 Trần Văn Ơn, 

Quy Nhơn, Bình Định
211787768 10/12/2015

102 VÕ QUỐC DŨNG 18/9/1984
AN Hòa, An Lão, 

Bình Định
211805268 25/6/2016

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Trƣờng Thành

Kỹ sƣ điện kỹ thuật

101 NGUYỄN HỮU AN 20/3/1993
Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
215215271 03/12/2017

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

96
TRẦN TRỌNG 

KHIÊM
15/10/1977

Hoàng Văn Thụ, Quy 

Nhơn, Bình Định
211594649 11/7/2009

Công ty TNHH 

CN&KT Quy Nhơn

97 HÀ THÁI VINH 15/10/1983
Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
211782825 21/9/2019

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
không cung cấp

98
NGUYỄN VĂN 

THÔNG
20/02/1988

Cát trinh, Phù Cát, 

Bình Định
215128637 09/3/2018

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

XDTH Thành Tài
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

106 MAI XUÂN TÙNG 16/6/1979
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định
211647973 27/12/2012

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH Tân 

Lập

104 NGÔ THANH BÌNH 03/02/1991
 Mỹ Hòa, Phù Mỹ, 

Bình Định
215096404 13/8/2018

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXD D.S.B.B

105 TRẦN HỮU TRUNG 01/01/1993

 Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215253316 22/8/2008
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVTK Anh kiệt

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH TH 

Minh Chiến
103 ĐỖ PHẠM THẮNG 13/6/1988

 Phƣớc Hƣng, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215075021 24/02/2012

107 HOÀNG XUÂN HÒA 11/10/1979
74 Tây Sơn, Quy 

Nhơn, Bình Định
44079001158 27/11/2017

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty TNHH Thảo 

Viên

12


